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TÓM TẮT 

Bài viết phân tích các điểm đổi mới nổi bật trong Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT, đồng thời đề xuất 
các giải pháp triển khai cụ thể cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo. 
Việc triển khai kiểm định chất lượng theo Thông tư mới sẽ không chỉ góp phần nâng cao uy tín, vị thế 
của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học, mà còn giúp tăng cường năng lực tự chủ, cải thiện trải 
nghiệm người học và khẳng định cam kết của nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo.  

Từ khóa: Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, tiêu chuẩn, 
tiêu chí, tiêu chí điều kiện, chuẩn đầu ra (CĐR), tự đánh giá.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, giáo dục đại học 
Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới 
mạnh mẽ, với trọng tâm là nâng cao chất lượng 
đào tạo, đổi mới, sáng tạo, phát triển đội ngũ 
giảng viên và cán bộ quản lý, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ số và chuyển đổi số, đặc biệt 
tăng cường hội nhập quốc tế. Trong xu thế hội 
nhập khu vực và quốc tế, yêu cầu về việc xây 
dựng và vận hành các chương trình đào tạo 
theo chuẩn đầu ra (CĐR), gắn với thị trường lao 
động, ngày càng trở nên cấp thiết. Một trong 
những giải pháp quan trọng nhằm hiện thực hóa 
mục tiêu này là đẩy mạnh hoạt động đảm bảo 
và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
theo hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với thông 
lệ quốc tế (internationl Custom) nhưng vẫn gắn 
với điều kiện thực tiễn trong nước. 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 
(Trường ĐHCNQN) đã thực hiện công tác đảm 
bảo và kiểm định chất lượng (KĐCL) chương 
trình đào tạo (CTĐT) theo các quy định hiện 
hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường luôn chủ 
động triển khai các hoạt động tự đánh giá 
chương trình, rà soát CĐR, cải tiến nội dung 
đào tạo, và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng 
nội bộ.  

Tháng 3 năm 2024 Nhà trường đã hoàn 
thành công tác tự đánh giá với 05 CTĐT trình độ 

Đại học (CNKTĐ,ĐT; CNKTĐK&TĐH; CNTT; 
CNKTCK; Kế toán) và tháng 12 năm 2024 Nhà 
trường được Trung tâm KĐCLGD Thăng Long 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT và 
cấp Giấy chứng nhận KĐCL 05 CTĐT nói trên. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, ngày 
17/2/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT (Thông tư 04), 
quy định mới về kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 
Thông tư này có hiệu lực và thay thế Thông tư 
04/2016/TT-BGDĐT. Với cách tiếp cận tinh gọn, 
lấy người học làm trung tâm, nhấn mạnh vai trò 
của CĐR và kết quả học tập, Thông tư 04 không 
chỉ là một công cụ kỹ thuật để đánh giá chất 
lượng mà còn là nền tảng để thúc đẩy các cơ sở 
giáo dục đại học tự đổi mới, tự cải tiến một cách 
có hệ thống và bền vững [1]. 

Đối với Trường Đại học Công nghiệp Quảng 
Ninh (Trường ĐHCNQN), việc áp dụng hiệu quả 
Thông tư 04 không chỉ góp phần khẳng định 
chất lượng và uy tín đào tạo của Nhà trường, 
mà còn tạo điều kiện để nâng cao năng lực 
quản trị đại học, nâng cao chất lượng đội ngũ, 
đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu thực 
tiễn và yêu cầu hội nhập. Tuy nhiên, quá trình 
triển khai Thông tư 04 cũng đặt ra nhiều thách 
thức, từ việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất 
lượng nội bộ hiệu quả, cho đến việc thiết kế 
chương trình đào tạo theo CĐR, thu thập minh 
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chứng, triển khai tự đánh giá và phối hợp với 
các tổ chức kiểm định độc lập. 

Bài viết này sẽ tập trung phân tích những 
điểm mới cốt lõi của Thông tư 04, đồng thời đề 
xuất các giải pháp khả thi và phù hợp với thực 
tiễn tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng 
Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo, góp phần hoàn 
thành mục tiêu chiến lược đảm bảo chất lượng 
của Trường ĐHCNQN giai đoạn 2023-2030, tầm 
nhìn đến năm 2035.  

2. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT MỚI TRONG 
TT04/2025/TT-BGDĐT  

Thông tư số 04 được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành nhằm cập nhật hệ thống tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT các trình độ 
của giáo dục đại học, theo hướng hiện đại, phù 
hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam và tiệm cận 
các chuẩn mực quốc tế. So với Thông tư 
04/2016 TT-BGDĐT, văn bản mới này có nhiều 
thay đổi căn bản và mang tính định hướng lâu 
dài. [2] 

2.1. Tinh gọn, thực tiễn và có trọng tâm  

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất 
là việc rút gọn bộ tiêu chuẩn đánh giá từ 11 tiêu 
chuẩn và 50 tiêu chí (theo Thông tư 04/2016) 
giảm còn 8 tiêu chuẩn và 52 tiêu chí. Trong đó 
có 10 tiêu chí điều kiện có kết quả bắt buộc phải 
ở mức đạt (tiêu chí cốt lõi). Cụ thể như sau: 

Bảng 1: Số lượng tiêu chí theo tiêu chuẩn 
theo Thông tư 04 

Tiêu chuẩn Số tiêu chí Số tiêu chí 
điều kiện 

Tiêu chuẩn 01  06 tiêu chí 02 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 02 07 tiêu chí 02 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 03 05 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 04 07 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 05 08 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 06 06 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 07 08 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tiêu chuẩn 08 05 tiêu chí 01 tiêu chí 

Tổng 52 tiêu chí 10 tiêu chí 

Như vậy, với việc tinh giản các tiêu chuẩn, 
tăng cường thêm các tiêu chí, không làm giảm 
yêu cầu về chất lượng, mà ngược lại, giúp tập 
trung vào những khía cạnh cốt lõi, tránh dàn trải, 
đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình tổ chức 
tự đánh giá và đánh giá ngoài. 

2.2. Tiếp cận theo mô hình giáo dục định 
hướng đầu ra (OBE) 

Thông tư mới khẳng định rõ xu hướng tiếp 
cận theo chuẩn đầu ra (Outcome-Based 
Education - OBE), vốn đã được nhiều quốc gia 
áp dụng thành công. Theo đó, chương trình đào 
tạo không chỉ được đánh giá dựa trên nội dung 
và kế hoạch giảng dạy, mà đặc biệt nhấn mạnh 
đến mức độ đạt CĐR của người học, cả về kiến 
thức, kỹ năng, thái độ và năng lực hành nghề. 

2.3. Tăng cường vai trò các bên liên quan 

Một điểm đổi mới nổi bật là yêu cầu tham vấn 
và ghi nhận ý kiến của các bên liên quan như 
doanh nghiệp, người học, cựu người học, giảng 
viên, nhà quản lý, trong toàn bộ quá trình thiết 
kế, thực hiện và cải tiến chương trình. Đây là xu 
hướng phù hợp với giáo dục chất lượng cao, 
nơi người học và xã hội giữ vai trò trung tâm. 

2.3. Đề cao tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình 

Nhìn chung, Thông tư 04 xây dựng một 
khuôn khổ chặt chẽ, từ việc xác định mục tiêu, 
CĐR cho đến quá trình tự đánh giá, đánh giá 
ngoài và công nhận kết quả, đều nhấn mạnh 
vào việc công khai thông tin, lưu trữ minh 
chứng, báo cáo định kỳ, và thiết lập cơ chế giám 
sát, kiểm tra, và xử lý vi phạm, từ đó tăng 
cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
trong toàn bộ hệ thống kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học. 

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG ÁP 
DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
QUẢNG NINH 

Trước những đổi mới mang tính hệ thống 
của Thông tư 04, Trường ĐHCNQN cần xây 
dựng chiến lược cụ thể nhằm thích nghi và phát 
huy lợi thế trong hoạt động kiểm định CTĐT.  

3.1. Cập nhật xây dựng chuẩn đầu ra cho các 
chương trình đào tạo 
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Trong giai đoạn trước năm 2023, Trường Đại 
học Công nghiệp Quảng Ninh đã tiến hành xây 
dựng chuẩn đầu ra (CĐR) cho các CTĐT bậc 
đại học dựa trên các văn bản hướng dẫn của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên CĐR chưa gắn 
kết chặt chẽ với khung trình độ quốc gia Việt 
Nam (VQF) [6]; việc liên kết CĐR với nội dung 
môn học (ma trận CĐR – học phần) và đánh giá 
kết quả học tập chưa hoàn chỉnh. 

Để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm định 
chất lượng và bảo đảm tính hiệu quả trong đào 
tạo, CĐR) không chỉ cần rõ ràng về nội dung mà 
còn phải có khả năng đo lường và triển khai cụ 
thể trong CTĐT. Việc thiết kế CĐR nên được 
thực hiện theo hướng có thể đo lường được, 
gắn liền với các học phần cụ thể, từ đó thiết kế 
các hoạt động dạy – học và đánh giá phù hợp 
đáp ứng chuẩn CTĐT theo Thông tư 
17/2021/TT-BGDĐT [5].   

 Nhà trường cần rà soát, điều chỉnh hoặc xây 
dựng mới các CĐR theo định hướng năng lực, 
phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam, 
đồng thời gắn với nhu cầu của thị trường lao 
động trong từng lĩnh vực đào tạo. Việc cập nhật 
này cần được thực hiện định kỳ theo chu kỳ từ 3 
đến 5 năm/lần hoặc sớm hơn khi có thay đổi về 
quy định, yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước. 

Các bộ môn chuyên môn đóng vai trò then 
chốt trong việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật 
chuẩn đầu ra của CTĐT. Mỗi bộ môn cần chủ 
động đánh giá mức độ phù hợp, khả năng đo 
lường và tính khả thi trong việc triển khai giảng 
dạy – học tập – đánh giá đối với từng CĐR, 
đồng thời đảm bảo sự liên kết với cấu trúc học 
phần và CĐR cấp học phần. Việc tổ chức thực 
hiện cần có kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng, 
có sự phối hợp giữa các bộ môn, phòng đào tạo 
và phòng Thanh tra & đảm bảo chất lượng 
nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của 
toàn bộ quá trình cập nhật.  

Thật vậy, việc cập nhật và hoàn thiện CĐR 
các CTĐT cần thực hiện một cách khoa học, 
chu kỳ, có sự tham gia thực chất của doanh 
nghiệp và các bên liên quan. Đồng thời, trách 
nhiệm của đơn vị quản lý CTĐT và quy trình 
chuẩn trong hệ thống văn bản nội bộ có vai trò 
rất quan trọng trong việc bảo đảm tính liên tục, 

hiệu lực và khả năng kiểm định của CTĐT, đặc 
biệt phải xác định điều kiện tiên quyết của các 
CĐR nhằm đáp ứng được các tiêu chí điều kiện 
theo Thông tư 04. 

3.2. Tăng cường năng lực hệ thống đảm bảo 
chất lượng bên trong [3] 

Việc xây dựng một hệ thống đảm bảo chất 
lượng nội bộ hiệu quả, linh hoạt là điều kiện tiên 
quyết để triển khai tự đánh giá theo Thông tư 
04/2025. Trong những năm qua, Trường Đại 
học Công nghiệp Quảng Ninh đã xây dựng và 
vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên 
trong (IQA) nhằm giám sát và nâng cao chất 
lượng đào tạo. Thuận lợi của mô hình hiện tại là 
đã hình thành được bộ máy chuyên trách về 
đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp với các 
đơn vị chức năng trong công tác tự đánh giá, 
kiểm định và cải tiến chương trình đào tạo. 
Ngoài ra, nhà trường đã ban hành nhiều quy 
định nội bộ, quy trình đánh giá chất lượng và tổ 
chức các hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan tương đối đầy đủ. 

Tuy nhiên, mô hình này vẫn còn tồn tại một 
số hạn chế: (1) Năng lực chuyên môn và số 
lượng nhân sự phụ trách đảm bảo chất lượng 
còn hạn chế, chủ yếu kiêm nhiệm; (2) Chưa có 
cơ sở dữ liệu đồng bộ, gây khó khăn trong việc 
thu thập minh chứng và theo dõi cải tiến; (3) 
Việc đánh giá và cải tiến còn mang tính hình 
thức, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với quy 
trình xây dựng, rà soát và phát triển chương 
trình đào tạo.  

Để tăng cường năng lực hệ thống đảm bảo 
chất lượng bên trong, ngoài việc các cán bộ 
viên chức chủ động học tập chuyên môn, tham 
gia các khóa học tập huấn, nghiên cứu các văn 
bản mới, kỹ năng thu thập và xử lý minh chứng, 
Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ 
viên chức, học tập chuyên môn, tham gia các 
khóa đào tạo bồi dưỡng và tham gia kỳ sát hạch 
kiểm định viên, xây dựng đội ngũ chuyên trách 
về công tác kiểm định chất lượng chuyên 
nghiệp.  

Mô hình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – 
Kiểm tra – Cải tiến) (Hình 1) nên được áp dụng 
đồng bộ từ cấp khoa đến cấp trường. Việc áp 
dụng giúp Nhà trường thiết lập một hệ thống 
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đảm bảo chất lượng có tính chu kỳ, minh bạch 
và cải tiến liên tục, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của Nhà 
trường trong bối cảnh hội nhập giáo dục. Cùng 
với sự phân công phụ trách Hệ thống ĐBCL bên 
trong (IQA) & PDCA của Nhà trường, các Khoa, 
phòng chức năng/TT căn cứ vào nhiệm vụ, 
hoàn thành tốt các công việc được giao. 

 

Hình 1. PDCA đối với quá trình tự đánh giá 
CTĐT 

3.3. Thực hiện tự đánh giá và kiểm định có lộ 
trình, trọng điểm [4] 

Nhà trường tiếp tục lập kế hoạch kiểm định 
từng chương trình đào tạo theo chu kỳ 5 năm, 
bắt đầu từ những ngành trọng điểm, có nhu cầu 
cải tiến cao. 

Các Khoa tiến hành rà soát CTĐT và TĐG 
CTĐT của đơn vị dựa trên 8 tiêu chuẩn, 52 tiêu 
chí (10 tiêu chí điều kiện) của TT/04/2025 bằng 
cách check list do phòng TT&ĐBCL xây dựng), 
lưu trữ dữ liệu, minh chứng liên quan để phục 
vụ kiểm định sau này. Hàng năm, xây dựng báo 
cáo, đối sánh, đánh giá nội bộ CTĐT hàng năm, 
phương pháp kiểm tra đánh giá, các loại khảo 
sát, ý kiến các bên liên quan, kết quả đầu ra, 
việc làm, nhân lực, NCKH và PVCĐ. Kết quả 
hàng năm được tổng hợp thành báo cáo ngắn 
gọn, trong đó nêu rõ các điểm mạnh, điểm yếu, 
các biện pháp cải tiến, kết quả cải tiến. 

Mỗi chương trình cần được tổ chức tự đánh 
giá kỹ lưỡng, lập báo cáo tự đánh giá đầy đủ, 
minh chứng rõ ràng. Việc mời chuyên gia kiểm 

định ngoài hoặc hợp tác với tổ chức kiểm định 
độc lập cần được chuẩn bị kỹ, đảm bảo hiệu 
quả đầu tư. Công tác này cần bám sát Chiến 
lược đảm bảo chất lượng của Trường ĐHCNQN 
giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2035 cả về 
mục tiêu và giải pháp. 

 3.4. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và các 
bên liên quan 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã 
và đang tích cực triển khai các hoạt động kết nối 
doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị 
trường lao động. Các hoạt động kết nối doanh 
nghiệp chủ yếu tập trung vào việc tổ chức cho 
sinh viên thực tập tại doanh nghiệp nhằm giúp 
sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế. Nhờ 
đó, tỷ lệ sinh viên làm việc đúng ngành sau tốt 
nghiệp tại Trường luôn đạt ở mức cao, phản 
ánh sự phù hợp giữa chương trình đào tạo và 
nhu cầu thực tế của thị trường lao động.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, mối quan hệ giữa Trường và doanh 
nghiệp hiện vẫn còn thiếu tính chiến lược và 
thiếu ổn định lâu dài; việc hợp tác chủ yếu diễn 
ra theo từng đợt, thiếu cơ chế phối hợp bền 
vững. Điều này khiến cho việc cập nhật chương 
trình đôi khi chưa kịp thời trước những thay đổi 
nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao 
động.  

Do đó, việc thiết lập các kênh đối thoại 
thường xuyên với doanh nghiệp, tổ chức khảo 
sát cựu người học, người học đang học, nhà 
tuyển dụng để lấy ý kiến phản hồi cải tiến 
chương trình. Có thể thành lập các Hội đồng tư 
vấn chương trình đào tạo theo ngành, với sự 
tham gia của đại diện từ doanh nghiệp, nhà 
khoa học và giảng viên là yêu cầu cấp thiết 
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, 
đảm bảo tính thích ứng và hiệu quả của các 
chương trình đào tạo trong bối cảnh đổi mới 
giáo dục đại học hiện nay. 

3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác kiểm định 

Trường nên triển khai phần mềm hỗ trợ quản 
lý kiểm định chất lượng, quản lý hồ sơ minh 
chứng, khảo sát ý kiến, phân tích dữ liệu đầu ra. 
Cùng với phát triển hệ thống thông tin đảm bảo 
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chất lượng bên trong giúp thu thập, lưu trữ, xử 
lý và cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo 
các tiêu chuẩn chất lượng được đáp ứng và 
không ngừng được nâng cao. Hệ thống dữ liệu 
dùng chung sẽ giúp tự động hóa báo cáo, rút 
ngắn thời gian chuẩn bị cho các hoạt động đánh 
giá, đồng thời tăng độ chính xác và minh bạch 
trong toàn bộ quy trình kiểm định. 

4. KẾT LUẬN 

Việc ban hành Thông tư 04 là một bước tiến 
quan trọng trong tiến trình đổi mới hệ thống đảm 
bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại 
Việt Nam. Với cách tiếp cận tinh gọn, hiện đại 
và đề cao hiệu quả thực tiễn, Thông tư đã 
chuyển trọng tâm từ việc đánh giá quá trình 
sang đánh giá kết quả, từ đánh giá hình thức 
sang đánh giá hiệu quả, và từ quản lý đầu vào 
sang chú trọng đến đầu ra của người học và sự 
đáp ứng của chương trình đối với yêu cầu xã 
hội. 

Đối với Trường Đại học Công nghiệp Quảng 
Ninh, việc triển khai kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo theo Thông tư 04 không 

chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp lý mà còn 
là cơ hội quan trọng để nhà trường nhìn lại tổng 
thể hệ thống đào tạo, nhận diện rõ điểm mạnh, 
điểm yếu, từ đó từng bước cải tiến, nâng cao 
chất lượng đào tạo một cách bền vững. Đây 
cũng là thời điểm phù hợp để Nhà trường tái 
cấu trúc hoạt động đảm bảo chất lượng nội bộ, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý dữ liệu, đồng thời thiết lập cơ chế kết 
nối hiệu quả với các bên liên quan – đặc biệt là 
doanh nghiệp, cựu sinh viên và người học. 

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả thực sự 
trong việc thực hiện Thông tư 04, Nhà trường 
cần xác định đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi 
sự cam kết từ lãnh đạo, sự phối hợp đồng bộ 
giữa các phòng ban, khoa chuyên môn, và sự 
tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giảng 
viên. Việc xây dựng lộ trình triển khai bài bản, 
lựa chọn CTĐT phù hợp để kiểm định thí điểm, 
đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ, chuẩn hóa 
hệ thống minh chứng và dữ liệu là những yếu tố 
then chốt để đảm bảo thành công. 
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